[image: image1.wmf]MI

GI

3

1

=





                              ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II   - Năm học :2020-2021-

                                             Môn :Toán 7              -Thời gian 60 phút -
ĐỀ :
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 

Chọn phương án trả lời đúng cho các câu hỏi sau rồi ghi ra giấy kiểm tra.

Câu 1. Tích của hai đơn thức 2x2yz và (-4xy2z) bằng:
   
A. 8x3y2z2;

B. -8x3y3z2;

C. -8x3y3z;

D. -6x2y2z.

Câu 2. Đơn thức đồng dạng với đơn thức – 3x2y3 là:
    

A. -3x3y2;

 B. (xy)5;

C.2x2y3;

D. -2x2y2.   

Câu 3. Bậc của đa thức:   x4 + x3 + 2x2  - 8 - 5x5   là: 

A. 4;


 B. 3;


C. 5;


D. 0.      

Câu 4. Cho (ABC vuông tại C. Chọn cách viết hệ thức Pytago đúng:
A. AB2 = AC2 + BC2;

C. AC2 = AB2 +BC2;

B. BC2 = AB2  + AC2;

D. Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 5. Trong các bộ ba số sau, bộ ba số nào có thể dựng được tam giác:

A. 3cm; 4cm; 7cm;


C. 3cm; 4cm; 8cm;

B. 3cm; 4cm; 5cm;


          D. 3cm; 5cm; 8cm.

Câu 6. Tam giác MNP có MI là đường trung tuyến, G là trọng tâm. Khẳng định nào là sai:
A.
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;

B. MG = 2GI;
 C.
[image: image2.wmf]MI

MG

3

2

=

;
D.
[image: image3.wmf]MG

GI

3

1

=

.

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm). 

Điểm bài kiểm tra môn Toán của học sinh lớp 7A được ghi trong bảng sau: 
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a) Dấu hiệu ở đây là gì ? Số các giá trị của dấu hiệu là bao nhiêu?

b) Lập bảng “tần số” và tìm mốt của dấu hiệu.

c) Tính số trung bình cộng. 

Câu 2: (2,0 điểm) 

Cho hai đa thức: A(x) = –2x3 + 3x + 4x2 + 5x5 +6 –4x4
        B(x) = 2x4 – x + 3x2 – 2x3 + 4 – x5. 

          a) Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa giảm của biến?
 
b) Tính:  A(x) + B(x);  A(x) – B(x)? 
 
c) Chứng tỏ rằng x = - 1 là nghiệm của A(x), nhưng không là nghiệm của B(x)?  

Câu 3: (3,0 điểm) 

Cho 
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 vuông tại A. Đường phân giác BD (D 
[image: image5.wmf]Î

 AC). Kẻ DH vuông góc với BC (H 
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 BC). Gọi K là giao điểm của BA và HD. Chứng minh:  
 
a) AD = HD

b) BD
[image: image7.wmf]^
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c) 2(AD+AK ) > KC.
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II

Năm học 2020 - 2021
MÔN: TOÁN - LỚP 7
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
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	C
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	A
	0,5
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	0,5
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	D
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	II. TỰ LUẬN(7,0 điểm)

	1

2,0 điểm

	a
	Dấu hiệu ở đây là điểm kiểm tra môn Toán của mỗi học sinh lớp 7A 

Số các giá trị của dấu hiệu là: N = 40
	0,25
0,25

	
	b
	Bảng tần số:

Giá trị (x)

4
5
6
7
8
9
10
Tần số (n)

1
4
5
10
12
6
2
N = 40

Mốt của dấu hiệu là: M0 = 8.
	0,5

0,25

	
	c
	Số trung bình cộng: 
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	0,75

	2 

2,0 điểm

	a
	Sắp xếp: A(x) = 5x5 – 4x4 –2x3 + 4x2 + 3x + 6.

               B(x) = - x5 + 2x4 – 2x3 + 3x2 – x + 4.
	0,25

0,25

	
	b
	A(x) + B(x) = 4x5 – 2x4 – 4x3 + 7x2 + 2x + 10.

A(x) – B(x) = 6x5 – 6x4 + x2 + 4x + 2.
	0,5

0,5

	
	c
	Ta có:

A(-1) = 5.(-1)5 – 4.(-1)4 –2.(-1)3 + 4.(-1)2 + 3.(-1) + 6 = 0

Suy ra x = -1 là nghiệm của A(x).

Ta có:

B(-1) = -(-1)5 + 2.(-1)4 – 2.(-1)3 +3.(-1)2 – (-1)+ 4= 13
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0

Suy ra x = -1 không phải là nghiệm của B(x).


	0,25

0,25

	3

3,0 điểm
	a
	
Vẽ hình và ghi GT-KL đúng


	0,5

	
	
	Chứng minh: Xét (ABD và (HBD có:
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0

A=H=90

 (theo gt); BD là cạnh chung; 
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·

ABD=HBD

(theo gt)

(ABD= (HBD (cạnh huyền - góc nhọn)

=>AD=HD ( 2 cạnh tương ứng)
	0,25

0,25

0,25

	
	b
	Xét (BKC: chỉ ra được D là trực tâm của  (BKC

=> BD là đường cao ứng với cạnh KC.

=> BD vuông góc KC
	0,25

0,25

0,25

	
	c
	(AKD  = (HCD ( g.c.g)

=>AK = HC (2 cạnh tương ứng)                                  (1)         

    AD = HD (chứng minh câu a)                                 (2)              

Và: AD+AK > KD; DH+HC > DC (BĐT tam giác)   (3)   

Từ (1),(2),(3) =>2(AD+AK) > KD + CD       

                      => 2(AD+AK) > KC  (do KD+DC >KC)
	0,25

0,25

0,25

0,25


 Lưu ý:  HS làm cách khác được kết quả đúng thì vẫn cho điểm tối đa.
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